
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Nam Nữ

1 01 Trần Thị Như Anh 19/12/1985 Kiền Kiền 1, Lợi Hải, Thuận Bắc Kinh
Đại học 

Luật

2 02 Nguyễn Ngọc Nguyệt Cầm 20/2/1989 Ninh Chữ 1, Khánh Hải, Ninh Hải Kinh
Đại học 

Kế toán

3 03 Đỗ Thị Duyên 18/4/1993 Suối Vang, Công Hải, Thuận Bắc Kinh
Đại học 

Công tác xã hội

4 04 Trần Chí Hiếu 2/8/2000 An Thạnh 1, An Hải, Ninh Phước Kinh
Đại học Quản lý 

xây dựng

5 06 Trần Thị Ngọc Nhiên 11/12/1991 Ba Tháp, Bắc Phong, Thuận Bắc Kinh
Đại học

 Tài chính Kế toán

6 08 Trần Văn Phúc 19/10/1989 Ba Tháp, Bắc Phong, Thuận Bắc Kinh
Đại học 

Luật kinh tế

7 09 Nguyễn Thanh Phước 2/6/1997 Mỹ Nhơn, Bắc Phong, Thuận Bắc Kinh
Đại học Quản lý tài nguyên 

và môi trường

8 11 Nguyễn Thị Kim Quỳnh 1/10/1991 Hiệp Kiết, Công Hải, Thuận Bắc Kinh
Đại học 

Luật

STT
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9 12 Phạm Thị Minh Tâm 27/1/2001 Hiệp Kiết, Công Hải, Thuận Bắc Kinh
Đại học 

Quản trị kinh doanh

10 13 Phạm Thị Thanh 25/12/1999 Láng Me, Bắc Sơn, Thuận Bắc Kinh
Đại học 

Kế toán

11 14 Trần Thị Thu Thảo 18/12/1990 Mỹ Nhơn, Bắc Phong, Thuận Bắc Kinh
Đại học

 Kế toán

12 16 Nguyễn Thị Kim Thoa 16/1/1999 Láng Me, Bắc Sơn, Thuận Bắc Kinh
Đại học 

Luật kinh tế

13 17 Lê Thị Hồng Thỏa 26/8/1994 Gò Sạn, Bắc Phong, Thuận Bắc Kinh
Đại học

Quản lý đất đai

14 18 Nguyễn Hữu Thời 1/1/1992 Mỹ Nhơn, Bắc Phong, Thuận Bắc Kinh
Đại học Kỹ thuật 

công trình xây dựng

15 19 Nguyễn Thị Thu Trang 12/12/2001 Phương Cựu 3, Phương Hải, Ninh Hải Kinh
Đại học 

Tài chính - Ngân hàng

16 20 Lê Minh Trớn 18/4/1978 Phương Cựu 2, Phương Hải, Ninh Hải Kinh
Đại học 

Luật kinh tế

17 22 Nguyễn Thị Vân 23/9/1991 Phú Trung, Cam Phú, Cam Ranh Kinh
Đại học 

Quản trị kinh doanh
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